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Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 

THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU: 

1. Thông tinh chung: 

a. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

b. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở 

hữu;  

Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN 

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

MST:3600253230 

Số:  651 /BC-KTTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6  năm 2023 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 474/QĐ-UBND 22-02-2022 

Quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty TNHH Một Thành Viên 

Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai. 

2 1684/QĐ-UBND 30-06-2022 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi 

Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 

474/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3 1963/QĐ-UBND 29-07-2022 

Quyết định Công bố kết quả xếp loại doanh 

nghiệp nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

4 1321/QĐ-UBND 24-05-2022 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai. 

5 3383/QĐ-UBND  07/12/2022 

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại người 

quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người 

đại diện phần vốn Nhà nước năm 2021. 

6  2869/QĐ-UBND  21/10/2022  
 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách tỉnh năm 2022. 
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7 3100/QĐ-UBND 14-11-2022 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách tỉnh năm 2022. 

8  2790/QĐ-UBND 12-10-2022 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Trưởng 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai 

giữ chức vụ Thành viên HĐ thành viên Công 

ty. 

9 3126/QĐ-UBND 15-11-2022 

 Xếp lương cho ông Nguyễn Đức Kiên - Thành 

viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH 

MTV Khai thác Công trình Thủy Lợi Đồng 

Nai. 

10 337/QĐ-UBND 27-01-2022 
Phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, 

thu nhập năm 2022. 

11 77/QĐ-UBND 10-01-2022 
Quyết định Hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. 

12 625/QĐ-UBND 11-03-2022 

Quyết định Phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tư dự án ngưng thực hiện: Tu 

sửa, nâng cấp hệ thống máy đóng mở bằng 

điện và đường giao thông nội đồng đập Năm 

Sao, huyện Tân Phú. 

13 3460/QĐ-UBND 14-12-2022 

Triển khai Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của HĐND tỉnh về kéo dài thời 

gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự 

án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách 

cấp huyện. 

14 1096/QĐ-UBND 28-04-2022 

Quyết định Ban hành Chương trình hành động 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh 

Đồng Nai năm 2022 

15 1257/QĐ-UBND 17-05-2022 
Thành lập Hội đồng trọng tài lao động nhiệm 

kỳ 2022 - 2027. 

16 791/QĐ-UBND 31-03-2022 
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. 

17 940/QĐ-UBND 15-04-2022 
Quyết định về việc tặng Điển hình tiên tiến 

tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

18 78/QĐ-VP 21-04-2022 

Phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng, các 

Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 
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19 5318/QĐ-UBND 31-12-2021 

Sửa đổi khoản 13, 14, 15, 16, 17 Điều 1, Quyết 

định số 2238/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề 

cương, dự toán dự án kiểm định an toàn đập hồ 

Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

20 5320/QĐ-UBND 31-12-2021 

Sửa đổi khoản 14, 15, 16, Điều 1 Quyết định 

số 1433/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Đề 

cương, dự toán dự án kiểm định an toàn đập hồ 

Bà Long, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

21 5340/QĐ-UBND 31-12-2021 

Sửa đổi khoản 15, 16, Điều 1, Quyết định số 

2239/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề cương, dự 

toán dự án kiểm định an toàn đập hồ Cầu Mới 

tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

22 15/QĐ-UBND 04-01-2022 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND 

tỉnh đối với Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa 

Tôn, huyện Tân Phú. 

23 119/QĐ-UBND 12-01-2022 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành Kiên cố hóa kênh mương đập Cù 

Nhí 1+2, huyện Cẩm Mỹ. 

24 120/QĐ-UBND 12-01-2022 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành: Hồ chứa nước Gia Măng, huyện 

Xuân Lộc. 

25 207/QĐ-UBND 19-01-2022 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 

tư vấn báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng 

cấp mặt đê Ông Kèo đoạn từ K0+000 đến 

K7+500, huyện Nhơn Trạch. 

26 432/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Cầu Mới tuyến V, huyện 

Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

27 430/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Bà Long, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

28 433/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Núi Le, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai. 

29 431/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Đa Tôn, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai. 
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30 435/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Sông Mây, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

31 434/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

32 437/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Suối Vọng, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

33 436/QĐ-UBND 16-02-2022 

Quyết định Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai. 

34 725/QĐ-UBND 23-03-2022 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án kiểm 

định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

35 724/QĐ-UBND 23-03-2022 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án kiểm 

định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến VI, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

36 728/QĐ-UBND 23-03-2022 

Phê duyệt Phương án bảo vệ Hệ thống công 

trình thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

37 733/QĐ-UBND 24-03-2022 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm 

định an toàn đập hồ Bà Long, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

38 1314/QĐ-UBND 23-05-2022 

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường Dự án “Cải tạo, sửa chữa hồ 

Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” tại xã 

Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai của 

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công 

trình thủy lợi Đồng Nai. 

39 2041/QĐ-UBND 05-08-2022 

Quyết định phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân 

Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh. 

40 2320/QĐ-UBND 06-09-2022 
Quyết định phê duyệt dự án Cải tạo, Sửa chữa 

hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

41  2609/QĐ-UBND  27/09/2022 

Quyết định Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu tư vấn Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ 

Đa Tôn, huyện Tân Phú. 
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II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

I. Hội đồng Thành viên    

42  2820/QĐ-UBND 17/10/2022 

Quyết định phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tư dự án hoàn thành: Kiên cố 

kênh chính hồ Bà Long, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai. 

43 2826/QĐ-UBND 17/10/2022 

Quyết định phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tư dự án hoàn thành: Sửa chữa 

hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

44  2883/QĐ-UBND 02-10-2022 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-

HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đối với dự án Cải tạo sửa 

chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc. 

45  2925/QĐ-UBND 26-10-2022 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) 

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp 

mặt đê Ông Kèo đoạn từ K0+000 đến K7+500, 

huyện Nhơn Trạch. 

46 3191/QĐ-UBND 21-11-2022 

Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Cầu 

Mới tuyến V. 

47 3545/QĐ-UBND 20-12-2022 

Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện xây 

dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, 

huyện Tân Phú. 

48 3520/QĐ-UBND 20-12-2022 

Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện xây 

dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Sông 

Mây, huyện Trảng Bom. 

49 3545/QĐ-UBND 20-12-2022 

Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện xây 

dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, 

huyện Tân Phú. 

50 3658/QĐ-UBND 29-12-2022 
Quyết định tích nước hồ chứa thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. 
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1 Tạ Thị Thúy 1976 
Kỹ sư thủy 

lợi; Cử nhân 

kế toán 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 06/2000 

- Kiểm soát viên;  

- Chủ tịch Công ty 

TNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai 

 

2 Phạm Văn Vũ 1966 Đại học 

hành chính 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 01/2009 

- Trưởng trạm KTTL 

Tân Phú; 

- Trưởng phòng Tổ 

chức – Hành chính;  

- Thành viên Hội 

đồng thành viên Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai. 

3 Nguyễn Đức Kiên 1990 Kỹ sư thủy 

lợi 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 01/2013  

- Phó trưởng phòng 

Tổ chức – Hành chính 

- Thanh viên Hội 

đồng thành viên Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai. 

 II. Giám đốc    

1 Dương Xuân Sơn 1967 Kỹ sư thủy 

lợi 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 10/2000 

-Phó phòng Kế hoạch 

- Kỹ thuật;  

- Trưởng Phòng Kế 

hoạch – Kỹ thuật; 

- Phó Giám đốc;  

- Giám đốc Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai. 

III. Phó Giám đốc    

1 Lê Xuân Toàn 1967 Kỹ sư thủy 

lợi 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 5/1991 

- Trưởng trạm KTTL 

Đập Phước Thái,  

- Trưởng phòng Quản 

lý nước và Công trình  

- Phó Giám đốc Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai. 



 

7 

  

2 Nguyễn Văn Lương 1967 
Kỹ sư thủy 

lợi 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 10/2000 

- Phó phòng Quản lý 

nước và Công trình, - 

Trưởng phòng Quản 

lý nước và Công trình 

- Phó Giám đốc 

CtyTNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai. 

IV. Kế toán trưởng    

1 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 1972 
Đại học Tài 

chính - Kế 

toán 

Làm việc tại Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác 

công trình thủy lợi 

Đồng Nai 

Từ tháng 12/2004 

- Phó phòng Kế toán-

Thống kê,  

- Kế toán trưởng Cty 

TNHH một thành 

viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng 

Nai. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.  

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ Mức lương Hệ số 
Tiền 

lương/năm 

Tiền 

thưởng, thu 

nhập khác 

1 Tạ Thị Thúy Chủ Tịch.HĐTV 25.000.000 6,64 426.000.000 53.250.000 

2 Phạm Văn Vũ TV.HĐTV 21.000.000 5,65 357.840.000 44.730.000 

3 Nguyễn Đức Kiên 

TV.HĐTV 

(Bổ nhiệm từ 

ngày 

15/10/2022) 

21.000.000 5.32 74.550.000 9.318.750 

4 Dương Xuân Sơn Giám đốc 24.000.000 5,98 408.960.000 51.120.000 

5 Lê Xuân Toàn Phó Giám đốc 21.000.000 5,65 357.840.000 44.730.000 

6 Nguyễn Văn Lương Phó Giám đốc 21.000.000 5,32 357.840.000 44.730.000 

7 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Kế toán trưởng 19.000.000. 5,32 323.760.000 40.470.000 

2. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch 

công ty. 

BIỂU SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày Người ký, ban hành 
Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

1 
Quyết định số 01/QĐ-

KTTL-HĐTV 
15-03-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại 

Kế toán trưởng Công ty TNHH 

Một thành viên Khai thác công 

trình thủy lợi Đồng Nai. 
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2 
Quyết định số 02/QĐ-

KTTL-HĐTV   
11-05-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng thanh lý tài sản 

3 
Quyết định số 03/QĐ-

KTTL-HĐTV 
13-06-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định Ban hành quy định về 

công tác cán bộ 

4 
Quyết định số 04/QĐ-

KTTL-HĐTV 
16-06-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xây dựng thang 

lương, bảng lương phụ cấp lương 

và chuyển xếp lương 

5 
Quyết định số 05/QĐ-

KTTL-HĐTV 
16-08-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định Ban hành Quy chế 

công bố thông tin 

6 
Quyết định số 06/QĐ-

KTTL-HĐTV 
03-11-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội đồng 

Thành viên 

7 
Quyết định số 07/QĐ-

KTTL-HĐTV 
16-11-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng thanh lý cánh của van đập 

Đồng Hiệp không còn sử dụng 

8 
Quyết định số 08/QĐ-

KTTL-HĐTV 
23-11-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định Ban hành Quy chế 

quản lý và sử dụng các quỹ 

9 
Quyết định số 09/QĐ-

KTTL-HĐTV 
09-12-2022 Tạ Thị Thúy 

Quyết định đánh giá xếp loại chất 

lượng người quản lý doanh 

nghiệp năm 2021. 

10 
Nghị Quyết số 01/NQ-

KTTL-HĐTV 
15-04-2022 Tạ Thị Thúy 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên tháng 4 năm 2022 

11 
Nghị Quyết số 02/NQ-

KTTL-HĐTV 
22-08-2022 Tạ Thị Thúy 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên tháng 8 năm 2022 

12 
Nghị Quyết số 03/NQ-

KTTL-HĐTV 
04-11-2022 Tạ Thị Thúy 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên tháng 10 năm 2022 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

là thành viên 

BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1  Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  1977 
Đại học Tài 

chính - Kế toán 

Kiểm soát 

viên 

Từ tháng 9 năm 

2018 
100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.  
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1. Báo cáo số 01/BC-KTTL-KSV ngày 14-01-2022 về việc Báo cáo hoạt 

động kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  

2.Chương trình số 02/CTr-KTTL-KSV ngày 21-01-2022 về việc Chương 

trình công tác Kiểm soát viên Công ty TNHH Một Thành viên khai thác công 

trình thủy lợi Đồng Nai năm 2022.  

3. Báo cáo số 03/BC-KTTL-KSV ngày 25-01-2022 về việc Báo cáo giám 

sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của 

Chủ sở hữu tại doanh nghiệp Quý IV và năm 2021.  

4. Báo cáo số 04/BC-KTTL-KSV ngày 17-03-2022 về việc Báo cáo Thẩm 

định báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch sử dụng 

lao động, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022.  

5. Báo cáo số 05/BC-KTTL-KSV ngày 30-03-2022 về việc Báo cáo của 

Kiểm Soát Viên về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.  

6. Báo cáo số 06/BC-KTTL-KSV ngày 08-04-2022 về việc Báo cáo kết 

quả hoạt động quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2022.  

7. Báo cáo số 07/BC-KTTL-KSV ngày 21-04-2022 về việc Báo cáo giám 

sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của 

Chủ sở hữu tại doanh nghiệp Quý I năm 2022.  

8. Báo cáo số 08/BC-KTTL-KSV ngày 21-04-2022 về việc Báo cáo giám 

sát tình hình tài chính năm 2021của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi Đồng Nai.  

9. Báo cáo số 09/BC-KTTL-KSV ngày 05-07-2022 về việc Báo cáo kết 

quả hoạt động quý II và kế hoạch công tác quý III năm 2022.  

10. Báo cáo số 10/BC-KTTL-KSV ngày 12-07-2022 về việc Báo cáo 

giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định 

của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp Quý II năm 2022.  

11. Báo cáo số 11/BC-KTTL-KSV ngày 27-07-2022 về việc Báo cáo của 

Kiểm Soát Viên về thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.  

12. Báo cáo 12/BC-KTTL-KSV 29-07-2022 Báo cáo giám sát tình hình 

tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi Đồng Nai.  

13. Báo cáo 13/BC-KTTL-KSV 04-08-2022 báo cáo của kiểm soát viên 

về thẩm định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.  

14. Công Văn 14/KTTL-KSV 15-08-2022 về việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng Kiểm soát viên năm 2021 . 
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15. Báo cáo 15/BC-KTTL-KSV 05-10-2022 báo cáo kết quả hoạt động 

quý III và kế hoạch công tác quý IV năm 2022.  

16. Báo cáo 16/BC-KTTL-KSV 25/10/2022 báo cáo giám sát  việc chấp 

hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết đinh của Chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp quý III/2022. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA. 

Kết luận Thanh Tra số 151/KL-SKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của 

Sở kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn 

nhà thầu tại công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng 

Nai theo Quyết định số 98/QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Giám 

đốc Sở kế hoạch và Đầu tư. 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN. 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH 

NGHIỆP 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

A HOẠT ĐỘNG MẶT BẰNG; THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP; MUA BÁN NƯỚC THÔ 

I CHO THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP 

1 

HTX nuôi trồng 

khai thác TS Xuân 

Tâm (PLHĐ 1306-

Hồ Gia Ui) 

 
Ấp 2, xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc 

2/12/2022 

 

31/12/2024 

  

2 

Công ty TNHH 

Mai Xuân Phú (HĐ 

425-HCM tuyến V) 

 

Tổ 1, ấp Suối Quít, xã 

Cẩm Đường, H. Long 

Thành 

01/05/2022 

 

30/4/2027 

  

3 

Phan Quốc Dũng-

(HĐ 406-HCM 

tuyến VI)  

 

KP La Vân, TT Ngãi 

Giao, H.Châu Đức, 

BR-VT 

01/05/2022 

 

30/04/2027 

  

II MUA BÁN NƯỚC THÔ 

1 

Công ty Cấp nước 

hồ Cầu Mới (HĐ 

1227-Cty Tuấn 

Lộc) 

Giám Đốc 

Lầu 1, tòa nhà KCN 

Nhơn Trạch 6, xã 

Long Thọ, H. Nhơn 

Trạch, tỉnh ĐN 

01/12/2022 

 

08/05/2027 

  

III THUÊ ĐẤT VÙNG PHỤ CẬN TRỒNG CÂY 

1 

Ngô Thị Hồng 

Trâm (HĐ 1142-

Hồ Cầu Mới tuyến 

VI) 

 

 2/3đường 31 tổ 18, 

KP2 An Khánh, TP 

Thủ Đức 

 

01/11/2022 

 

31/10/2032 
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2 

 HTX Nông nghiệp 

Công nghệ Cao 

Long Thành 

DONA FARM 

(HĐ 461-Hồ Thị 

Phùng Hân) 

Chủ tịch 

HĐTV 

Tổ 1, ấp 4, xã Bàu 

Cạn, H. Long Thành, 

Tỉnh ĐN 

 

01/05/2022 

 

18/04/2023  

 

HĐ này đã thanh 

lý bằng BB thanh 

lý số 375/BBTL-

KTTL-KH ngày 

18/04/2023 

3 

 HTX Nông nghiệp 

Công nghệ Cao 

Long Thành 

DONASA (HĐ 

612- ký ngày 

22/6/2022 -Hồ Thị 

Phùng Hân) 

 

Tổ 1, ấp 4, xã Bàu 

Cạn, H. Long Thành, 

Tỉnh ĐN 

 

 

 

01/01/2023 

 

31/12/2032  

 
 

4 

Cty TNHH Mai 

Xuân Phú (HĐ 

424-Hồ Cầu mới 

tuyến V) 

Giám Đốc 

Tổ 1, ấp Suối Quít, xã 

Cẩm Đường, H. Long 

Thành 

01/05/2022 

 

30/04/2032 

 
 

5 

Trần Thị Trúc 

Quỳnh (HĐ 459-

Hồ Cầu Mới tuyến 

VI) 

 

 

18 Lê quý Đôn, P. Võ 

Thị Sáu, Quận 3, TP 

HCM 

01/05/2022 

 

30/04/2032 

 
 

6 

Mai Thịnh Đưởng 

(HĐ 456- Hồ Cầu 

Mới tuyến VI) 

 

 
Ấp 8, Bàu Cạn, Long 

Thành, Đồng Nai 

01/06/2022 

 

31/05/2032 

 
 

7 
Ông Ngô Minh – 

(HĐ 1211 ) 
 

35 Khu cầu Xéo, TT 

Long Thành, huyện 

Long Thành 

 

01/01/2022 

 

31/12/2032 

 
 

8 
Vũ Giang Sơn (HĐ 

620) 
 

Ấp 4,xã Gia Canh, 

huyện Định Quán 

 

01/07/2022 

 

30/06/2023 
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Lê Thị Mến- HTX 

Nông nghiệp Công 

nghệ Cao Long 

Thành (HĐ 504) 

 

Số 305 tổ 5, ấp 5, xã 

Phước Bình, H.Long 

Thành. 

01/06/2022 

 

31/05/2032 

 
 

B HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

I Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo (đoạn từ K0+000 đến K7+500) 

1 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Ngân 

Anh Phát 

 

Số 423/1, đường Đinh 

Quang Ân, Khu phố 

Tân Cang, Phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, T.Đồng Nai 

18/2/2022 01/01/2023  

2 

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

dịch vụ thương mại 

Thuận Phát 

 

91/12, Nguyễn Hồng 

Đào, Phường 14, Quận 

tân Bình, Tp HCM 

27/4/2022 27/5/2022  
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3 

Liên danh Công ty 

TNHH Tư vấn xây 

dựng Sông Đà và 

Công ty TNHH 

Tân Phong ĐN 

 

Số 309/6, KP7, 

Phường Tân Tiến, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

6/5/2022 20/07/2022  

4 
Công ty TNHH xây 

lắp Trường An 
 

Số 259, đường 19/4, 

phường Xuân An, 

thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

21/12/2022 05/12/2024  

5 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ xây dựng Công 

Nghệ mới 

 

Số 136/9 Đường 

TTN01, KP1, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 

12, TP HCM 

21/12/2022 06/12/2023  

6 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Ngân 

Anh Phát 

 

Số 423/1, đường Đinh 

Quang Ân, Khu phố 

Tân Cang, Phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, T.Đồng Nai 

28/10/2022 01/01/2023 Kết thúc hợp đồng 

7 

Công ty Bảo Hiểm 

Xuân Thành Đồng 

Nai 

 

Số 311 đường Đồng 

Khởi, khu phố 1, 

phường Tân Mai, 

Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

16/12/2022 05/12/2024  

II Dự án Cải tạo sửa chữa hồ Đa Tôn 

1 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

dịch vụ Thương 

Mại Thuận Phát 

 

Số 91/13, Nguyễn 

Hồng Đào, phường 14, 

quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh 

29/09/2022 18/10/2022 Kết thúc hợp đồng 

2 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Nguyên Việt. 
 

66/42/6A, Bùi Trọng 

Nghĩa, khu phố 2, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

03/10/2022 12/10/2022 Kết thúc hợp đồng 

3 

Công ty TNHH 

Xây dựng công 

trình 360 

 

Số 687, Hùng Vương, 

Ấp 5, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

04/10/2022 07/11/2022 Kết thúc hợp đồng 

4 
Công ty TNHH tư 

vấn Sen Việt 
 

Số 1/79, Tổ 2, Khu 

phố 5, P.Trảng Dài, 

TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

20/10/2022 03/12/2022 Kết thúc hợp đồng 

5 

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư và dịch 

vụ xây dựng Minh 

Trí 

 

82/30 Đường 10, 

Phường Tăng Nhơn 

Phú B, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

20/10/2022 31/3/2023 

Đang thực hiện 

nghiệm thu thanh 

toán 

III Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Bà Long, huyện Trảng Bom 
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1 

Công ty TNHH 

Xây dựng công 

trình 360 

 

Số 687, Hùng Vương, 

Ấp 5, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

29/03/2022 28/10/2022 
Hợp đồng đã 

thanh lý 

2 

Văn phòng tư vấn 

Thẩm định thiết kế 

và Giám định chất 

lượng công trình, 

 

Số 175 Tây Sơn, 

phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa, TP.Hà 

Nội 

10/6/2022 06/11/2022 
Hết thời hạn hợp 

đồng 

3 

Công ty cổ phần tư 

vấn kiểm định xây 

dựng Đông Tây 

 

Số 368/23/3 Tân 

Chánh Hiệp 10, Khu 

phố 10, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh 

06/6/2022 28/12/2022 
Hợp đồng đã 

thanh lý 

4 
Viện Thủy lợi và 

Môi trường 
 

Số 2, đường Trường 

Sa, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh. 

14/10/2022 02/12/2022 
Hết thời hạn hợp 

đồng 

IV Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành 

1 

Công ty TNHH 

Xây dựng công 

trình 360 

Giám đốc 

Số 687, Hùng Vương, 

Ấp 5, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

29/3/2022 28/5/2022 
Hết thời hạn hợp 

đồng 

2 

Công ty Cổ phần tư 

vấn kiểm định xây 

dựng Đông Tây 

Tổng 

Giám đốc 

Số 368/23/3 Tân 

Chánh Hiệp 10, Khu 

phố 10, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh 

02/6/2022 01/8/2022 
Hết thời hạn hợp 

đồng 

3 

Viện Đào tạo và 

Khoa học ứng dụng 

Miền Trung 

Viện 

trưởng 

Số 115 Trần Phú, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

07/6/2022 04/11/2022 
Hết thời hạn hợp 

đồng 

4 
Viện Thủy lợi và 

Môi trường 

Viện 

trưởng 

Số 2 Trường Sa, 

Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Tp.Hồ Chí 

Minh 

17/10/2022 16/11/2022 
Hết thời hạn hợp 

đồng 

V Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành 

1 

Công ty công ty cổ 

phần tư vấn xây 

dựng thủy lợi II 

 

Số 169 Trần Quốc 

Thảo, phường 9, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh 

01/6/2022 3/10/2022 Kết thúc hợp đồng 

2 

Công ty cổ phần tư 

vấn kiểm định xây 

dựng Đông Tây 

 

Số 368/23/3 Tân 

Chánh Hiệp 10, Khu 

phố 10, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh 

2/6/2022 30/10/2022 Kết thúc hợp đồng 

3 

Công ty TNHH 

Xây dựng công 

trình 360 

 

Số 687, Hùng Vương, 

Ấp 5, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

 

29/03/2022 

 

 

03/06/2022 

 

Kết thúc hợp đồng 
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4 
Viện Thủy lợi và 

Môi trường 
 

Số 2, đường Trường 

Sa, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

14/10/2022 

 

14/11/2022 Kết thúc hợp đồng 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch 

Số Nghị 

quyết/Quyết định 

của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A HOẠT ĐỘNG MẶT BẰNG; THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP; MUA BÁN NƯỚC THÔ 

I CHO THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP 

1 

HTX nuôi trồng khai 

thác TS Xuân Tâm- Ấp 

2, xã Xuân Tâm, huyện 

Xuân Lộc 

02/12/2022 

 

Nuôi trồng thủy sản 

- Hồ Gia Ui 112,7 Tr đồng/năm 
1306/PLHĐ-KTTL 

ngày 02/12/2022 

2 

Công ty TNHH Mai 

Xuân Phú- Tổ 1, ấp 

Suối Quít, xã Cẩm 

Đường, H. Long Thành 

01/5/2022 

 

Nuôi trồng thủy sản 

-Hồ Cầu Mới- 

Tuyến V 

139,7 Tr đồng/năm 

  

 

425/HĐ-KTTL-KH 

ngày 29/5/2022 

3 

Phan Quốc Dũng- KP 

La Vân, TT Ngãi Giao, 

H.Châu Đức, BR-VT 

01/05/2022 

 

Nuôi  trồng TS - Hồ 

Cầu Mới tuyến VI 

 

156,2 Tr đồng/năm 

  

 

406/HĐ-KTTL-KH 

ngày 25/4/2022  

 

II MUA BÁN NƯỚC THÔ 

1 

Công ty Cấp nước hồ 

Cầu Mới- Lầu 1, tòa 

nhà KCN Nhơn Trạch 

6, xã Long Thọ, H. 

Nhơn Trạch, tỉnh ĐN 

01/12/2022  

 

Mua bán nước thô - 

hồ Cầu Mới 900 đồng/m3 
1227/HĐ-KTTL-KH 

ngày 17/11/2022   

III THUÊ ĐẤT VÙNG PHỤ CẬN TRỒNG CÂY 

1 

Ngô Thị Hồng Trâm- 

2/3đường 31 tổ 18, 

KP2 An Khánh, TP 

Thủ Đức 

 

01/11/2022 

 

Thuê đất vùng phụ 

cận trồng cây - hồ 

Cầu Mới tuyến VI 

 

4,62 Tr đồng/năm 

1142/HĐ-KTTL-KH 

ngày 26/10/2022  

 

2 

Hồ Thị Phùng Hân - 

Cty Đầu tư, PT Nông 

nghiệp công nghệ cao 

DONASA 

01/01/2022 

Thuê đất vùng phụ 

cận (bán ngập) 

trồng cây của lòng 

hồ - hồ Cầu Mới 

tuyến VI 

61,6/Tr đồng/năm 
612/HĐ-KTTL-KH 

ngày 22/6/2022 
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3 

Hồ Thị Phùng Hân - 

Cty Đầu tư, PT Nông 

nghiệp công nghệ cao 

DONAFARM 

01/5/2022 

Thuê đất vùng phụ 

cận (bán ngập) 

trồng cây của lòng 

hồ - hồ Cầu Mới 

tuyến VI 

10,78/Tr đồng/năm 

461/HĐ-KTTL-KH ( 

Đã thanh lý HĐ ngày 

18/04/2023 bằng BB 

thanh lý số 

375/BBTL-KTTL-

KH) 

4 
Công ty TNHH Mai 

Xuân Phú 
 01/5/2022 

 Thuê đất vùng phụ 

cận (bán ngập) 

trồng cây - hồ Cầu 

Mới tuyến V 

 52,8/Tr đồng/năm 
 424/HĐ-KTTL-KH 

ngày 29/4/2022 

5 

Trần Thị Trúc Quỳnh – 

18 Lê Quý Đôn, P. Võ 

Thị Sáu, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 

01/5/2022 

Thuê đất vùng phụ 

cận (bán ngập) 

trồng cây của lòng 

hồ - hồ Cầu Mới 

tuyến VI 

2,31/Tr đồng/năm 
459/HĐ-KTTL-KH 

ngày 10/5/2022 

6 

Mai Thịnh Đưởng - Ấp 

8, Bàu Cạn, Long 

Thành, Đông Nai 

01/6/2022 

Thuê đất vùng phụ 

cận (bán ngập) 

trồng cây của lòng 

hồ - hồ Cầu Mới 

tuyến VI 

16,5/Tr đồng/năm 456/HĐ-KTTL-KH 

7 

Ông Ngô Minh- 35 

Khu cầu Xéo, TT Long 

Thành, huyện Long 

Thành 

 

01/01/2021 

 

Thuê đất vùng phụ 

cận trồng cây - hồ 

Cầu Mới tuyến V 

 

   5,28 Tr đồng/năm 

  

 

1211/HĐ-KTTL ngày 

7/12/2022 

 

8 

Vũ Giang Sơn - Ấp 4, 

Gia Canh, huyện Định 

Quán 

 

01/7/2022 

 

Thuê đất mặt nước 

để trồng cây Sen - 

công trình thủy lợi 

đập Đồng Hiệp 

 

    1,1 Tr đồng/năm 

 

 

620/2022/HĐKT-

KTTL ngày 

24/6/2022 

 

9 

Lê Thị Mến- HTX 

Nông nghiệp Công 

nghệ Cao Long Thành 

(HĐ 504) 

01/06/2022 

Thuê đất vùng phụ 

cận trồng cây - hồ 

Cầu Mới tuyến V 

 

 77 Tr đồng/năm 

504/HĐ-KTTL ngày 

26/5/2022 

 

B HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

I Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo (đoạn từ K0+000 đến K7+500) 

1 

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Ngân Anh 

Phát 

18/02/2022 

gói thầu số 03 (tư 

vấn) Lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 01 

11,135/triệu 

 115/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

18/2/2022 

2 

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng và dịch 

vụ thương mại Thuận 

Phát 

27/04/2022 

gói thầu số 02 (tư 

vấn) Giám sát công 

tác khảo sát gói thầu 

số 1 

18,448/triệu 

 417/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

27/4/2022 
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3 

Liên danh Công ty 

TNHH Tư vấn xây 

dựng Sông Đà và Công 

ty TNHH Tân Phong 

ĐN 

06/05/2022 

gói thầu số 01 (tư 

vấn) Khảo sát và 

Lập hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng công 

trình 

1.123,354/ triệu 

 444/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

06/5/2022 

4 
Công ty TNHH xây lắp 

Trường An 
21/12/2022 

Gói thầu số 05 (Xây 

lắp) Nâng cấp mặt 

đê Ông Kèo đoạn từ 

K0+000 đến 

K7+500, huyện 

Nhơn Trạch (bao 

gồm đảm bảo an 

toàn giao thông) 

30.891,202/Triệu    

1377/2022/HĐXD-

KTTL ngày 

21/12/2022 

5 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

xây dựng Công Nghệ 

mới 

21/12/2022 

Gói thầu số 06 (tư 

vấn) Giám sát thi 

công xây dựng gói 

thầu số 05 

430,800/Triệu 

1378/2022/HĐXD-

KTTL ngày 

21/12/2022 

6 

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Ngân Anh 

Phát 

28/10/2022 

Gói thầu số 07 (tư 

vấn): Lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 05, 06 

86,640/Triệu 

1151/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

28/10/2022 

7 
Công ty Bảo Hiểm 

Xuân Thành Đồng Nai 
16/12/2022 

Gói thầu số 08 ( Phi 

tư vấn): Bảo hiểm 

rủi ro của Chủ đầu 

tư trong quá trình 

thi công gói thầu số 

05 

168,656/Triệu 

12/22/HD-

020201/013-07 ngày 

16/12/2022 

II Dự án Cải tạo sửa chữa hồ Đa Tôn 

1 

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng và dịch vụ 

Thương Mại Thuận 

Phát 

29/09/2022 

 

Gói thầu số 01 (tư 

vấn) Lập nhiệm vụ 

khảo sát và thiết kế 

BVTC 

20,618/triệu 

1039/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

29/9/2022 

2 

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Nguyên Việt. 

03/10/2022 

 

Gói thầu số 02 (tư 

vấn) Thẩm tra lập 

nhiệm vụ khảo sát 

và thiết kế bản vẽ 

thi công 

7,560/triệu 

1052/2022/HĐTV-

KTTL-KH ngày 

03/10/2022 

3 
Công ty TNHH Xây 

dựng công trình 360 

04/10/2022 

 

Gói thầu số 05 (tư 

vấn) Lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 04 

22,470/triệu 

1057/2022/HĐTV-

KTTL-KH ngày 

4/10/2022 
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4 
Công ty TNHH tư vấn 

Sen Việt 

20/10/2022 

 

Gói thầu số 03 (tư 

vấn) Khảo sát địa 

chất bước thiết kế 

bản vẽ thi công,  

445,158/triệu 

1119/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

20/10/2022 

5 

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư và dịch vụ 

xây dựng Minh Trí 

20/10/2022 

 

Gói thầu số 06 (tư 

vấn) Giám sát khảo 

sát giai đoạn thiết 

kế bản vẽ thi công 

28,481/triệu 

1120/2022/HĐTV-

KTTL và Phụ lục hợp 

đồng số 

53/2023/PLHĐ-

KTTL 

III Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Bà Long, huyện Trảng Bom 

1 
Công ty TNHH Xây 

dựng công trình 360 
29/03/2022 

Gói thầu số 03 (tư 

vấn) Lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 1 

6,535/triệu  

318/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

29/03/2022 

2 

Văn phòng tư vấn 

Thẩm định thiết kế và 

Giám định chất lượng 

công trình, 

10/06/2022 

Gói thầu số 01 (tư 

vấn) Kiểm định an 

toàn đập hồ Bà 

Long, huyện Trảng 

Bom 

798,974/ triệu 
567/HĐTV-KTTL 

ngày10/06/2022 

3 

Công ty cổ phần tư vấn 

kiểm định xây dựng 

Đông Tây 

06/06/2022 

Gói thầu số 02 (tư 

vấn) Giám sát công 

tác khảo sát địa hình 

gói thầu số 01 

17,223/ triệu 

548/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

06/06/2022 

4 
Viện Thủy lợi và Môi 

trường 
14/10/2022 

Gói thầu số 04 (tư 

vấn) Thẩm tra kết 

quả kiểm định 

40,508/triệu 

1099/2022/HĐTV-

KTTL 

ngày14/10/2022 

IV Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành: 

1 
Công ty TNHH Xây 

dựng công trình 360 
29/3/2022 

Gói thầu số 03 (tư 

vấn) Lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 01 

10,803/triệu 

320/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

29/3/2022 

2 

Công ty Cổ phần tư 

vấn kiểm định xây 

dựng Đông Tây 

02/6/2022 

Gói thầu số 02 (tư 

vấn) Giám sát công 

tác khảo sát địa hình 

gói thầu số 01 

26,467/triệu 

536/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

02/6/2022 

3 

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung 

07/6/2022 

Gói thầu số 01 (tư 

vấn) Kiểm định an 

toàn đập hồ Cầu 

Mới tuyến V 

1.287,0/triệu 

555/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

07/6/2022 
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4 
Viện thủy lợi và môi 

trường 
17/10/2022 

Gói thầu số 4 (Tư 

vấn) thẩm tra kết 

quả kiểm định 

40,508 triệu 

1106/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

17/10/2022 

V Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành 

1 

Công ty công ty cổ 

phần tư vấn xây dựng 

thủy lợi II 

1/6/2022 

Gói thầu số 01 (tư 

vấn) Kiểm định an 

toàn đập hồ Cầu 

Mới tuyến VI, 

huyện Long Thành 

722,629/triệu 
519/2022/HĐTV-

KTTL ngày1/6/2022 

2 

Công ty cổ phần tư vấn 

kiểm định xây dựng 

Đông Tây 

02/06/2022 

Gói thầu số 02 (tư 

vấn) Giám sát công 

tác khảo sát địa hình 

gói thầu số 01 

8,059/triệu 

535/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

02/06/2022 

3 
Công ty TNHH Xây 

dựng công trình 360 
29/3/2022 

Gói thầu số 03 (tư 

vấn) Lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và 

đánh giá hồ sơ dự 

thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 01 

6,794/triệu 

319/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

29/3/2022 

4 
Viện Thủy lợi và Môi 

trường 
14/10/2022 

Gói thầu số 04 (tư 

vấn) Thẩm tra kết 

quả kiểm định 

40,508 triệu 

1098/2022/HĐTV-

KTTL ngày 

14/10/2022 

C CHI PHÍ CẤP PHÉP KHAI THÁC MẶT NƯỚC 

1 

Công ty TNHH 

MTV Môi trường 

Phúc An Khang 

3/3/2022 

Lập báo cáo hiện 

trạng khai thác 

sử dụng nước 

mặt, công trình 

trạm bơm Tà Lài 

185,100 triệu 

168/2022/HĐKT-

KTTL ngày 

3/3/2022 

2 

Công ty TNHH 

MTV Môi trường 

Phúc An Khang 

4/4/2022 

Lập báo cáo hiện 

trạng khai thác 

sử dụng nước 

mặt, công trình 

đập Năm Sao 

183,600 triệu 

345/2022/HĐKT-

KTTL ngày 

4/4/2022 

D SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN 

1 
Công ty TNHH Xây 

dựng Khánh Hùng 
10/6/2022 

Nạo vét đường 

ranh bảo vệ lòng 

hồ; chôn bổ sung 

cột mốc ranh đất 

hạ lưu đập, công 

trình hồ Cầu Mới 

tuyến V, VI 

139,925 triệu 

566/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

10/6/2022 

2 
Công ty TNHH Xây 

dựng Khánh Hùng 
16/06/2022 

Nạo vét khơi 

thông dòng chảy 

hạ lưu suối Đa 

Tôn, công trình 

hồ Đa Tôn 

280,213 triệu 

593/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

16/06/2022 
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3 

Công ty TNHH 

MTV Cơ khí và xây 

dựng Thủy Nguyên 

2 

23/6/2022 

Thay mới cửa 

van số 2, 3, 4 

công trình đập 

Đồng Hiệp 

475,120 triệu 

617/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

23/6/2022 

4 
Công ty TNHH xây 

dựng Khánh Hùng 
27/07/2022 

Dặm vá đường 

dẫn vào đập và 

mặt đập, công 

trình Hồ cầu Mới  

tuyến VI 

67,387 triệu 

818/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

27/07/2022 

5 

Công ty TNHH MTV 

Cơ khí và xây dựng 

Thủy Nguyên 2 

26/9/2022 

Sửa chữa cánh 

cửa cống Ông 

Kèo, Rạch Muỗi, 

Vàm Mương 

147,026 triệu 

1025/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

26/9/2022 

6 
Công ty TNHH xây 

dựng Khánh Hùng 
11/11/2022 

Vớt lục bình mặt 

hồ, Hồ Núi Le 
440,564 triệu 

1201/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

11/11/2022 

7 

Công ty TNHH xây 

dựng Hoàng Quân 

Phát 

21/11/2022 

Cắm bổ sung 

ranh mốc cho 

công trình hồ 

Sông Mây 

16,200 triệu 
1236/HĐKT-KTTL 

ngày 21/11/2022 

8 

Công ty TNHH 

MTV Cơ khí và xây 

dựng Thủy Nguyên 

2 

25/11/2022 

Sửa chữa cánh 

cửa cống Phước 

Lý 

50,162 triệu 

1255/2022/HĐTC-

KTTL ngày 

25/11/2022 

9 

Công ty TNHH Một 

thành viên Trần 

Thiên Ân 

27/12/2022 

Lắp đặt hệ thống 

thiết bị camera 

quan sát từ xa 

cho công trình hồ 

Cầu Mới tuyến V 

và hồ Cầu Mới 

tuyến VI 

63,690 triệu 
1406/HĐKT-KTTL 

ngày  27/12/2022 

E CHI PHÍ VẬT TƯ DỰ PHÒNG 

1 

Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Quân 

Phát 

21/6/2022 

Cung ứng vật tư 

dự phòng phòng, 

chống thiên tai 

33,220 triệu 

599/HĐCUVT-

KTTL ngày 

21/6/2022 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 105 (người): 

- Mức lương trung bình người lao động:  116,208 triệu đồng/người/ năm. 

-Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 36,600 triệu đồng/người/năm./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh; 

- HĐTV, KSV, BGĐ; 

- Cổng thông tin doanh nghiệp; 

- Trang thông tin điện tử Cty; 

- Lưu: VT.(Thông). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                       

Dương Xuân Sơn 
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